 

PHỤ LỤC I
NHU CẦU CÔNG SUẤT VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)
Đơn vị: tỷ viên
	Vùng kinh tế
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	- Vùng trung du và miền núi phía Bắc
	0,30 - 0,34
	0,76 – 0,88
	1,50 – 2,00

	- Vùng đồng bằng sông Hồng
	0,81 – 0,90
	2,13 – 2,63
	4,00 – 5,30

	- Vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung 
	0,65 – 0,80
	1,40 -1,86
	3,00 – 4,10

	- Vùng Tây Nguyên
	0,09 – 0,11
	0,26 – 0,33
	0,60 – 0,90

	- Vùng Đông Nam Bộ
	0,40 – 0,45
	1,25 – 1,50
	2,50 – 3,10

	- Vùng đồng bằng sông Cửu Long
	0,25 – 0,30
	1,30 – 1,60
	2,30 – 3,20

	Tổng cộng cả nước 
	2,50 – 2,90
	7,10 – 8,80
	13,90 – 18,60


 

PHỤ LỤC II
DỰ KIẾN SỐ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CẦN PHÁT TRIỂN THÊM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)
Đơn vị tính: dây chuyền
	STT
	Loại dây chuyền
	Giai đoạn

	
	
	2010
	2011 – 2015
	2016 - 2020

	1
	Gạch xi măng – cốt liệu công suất vừa và lớn
	25 – 30
	140 – 170
	300 – 330

	2
	Gạch xi măng – cốt liệu công suất nhỏ
	110 – 140
	620 – 660
	750 – 800

	3
	Gạch bê tông bọt
	5 – 8
	10 – 13
	15 – 20

	4
	Gạch bê tông khí chưng áp 
	3 – 4
	5 – 8
	10 - 15


 
